
STT MÃ XẾP GIÁ TÊN TÀI LIỆU Mã HP

1 HX73 .B103g 2022
Bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Thị 

Huyền,...[và những người khác]
SSH1131

2 QA300 .B103g 2025

Bài giảng giải tích I : Hàm số một biến số - Tích phân - 

 Hàm số nhiều biến số / Đoàn Công Định,...[và những 

người khác]

MI11111; 

MI1110Q; 

MI1016

3 JQ898 .B103g 2022
Bài giảng lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Phạm 

Nguyên Phương,...[và những người khác]

SSH1141; 

SSH1141Q

4 DS560.72 .B103g 2023
Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh / Hà Thị Dáng 

Hương,..[và những người khác]
SSH1151Q

5 QA157 .B103t T.1-2025

Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải 

tích / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1111; 

MI1112; 

MI1113

6 QA157 .B103t T.1-2022

Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải 

tích / Nguyễn Đình Trí (Chủ biên),Tạ Văn Đĩnh, 

Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1141

7 QC261.5 .B103t T.1-2020
Bài tập vật lí đại cương. Tập 1, Cơ - Nhiệt / Lương 

Duyên Bình (Chủ biên);...[và những người khác]

PH1111; 

PH1110

8 QC532 .B103t T.2-2025

Bài tập vật lí đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - 

Sóng / Lương Duyên Bình (chủ biên);...[và những 

người khác]

PH1120; 

PH1121; 

PH1122

9 GC801 .C101d 2025
Các dạng front vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ / Trần 

Anh Tú (chủ biên);...[và những người khác]

sách tham 

khảo

10 QA402.5 .NG527K 2023
Các phương pháp tối ưu : Lý thuyết và thuật toán / 

Nguyễn Thị Bạch Kim

MI3130; 

MI3130Q; 

MI3014; 

MI3050

11 Z1318 .C107t 2023

Cạnh tranh Mỹ – Trung trong các tổ chức quản trị toàn 

cầu, khu vực và một số hàm ý đối sách của Việt Nam / 

Mai Thị Hồng Tâm chủ biên

sách tham 

khảo

12 QD151 .H407N 2020
Cấu tạo phân tử các chất vô cơ / Hoàng Nhâm, Hoàng 

Nhuận

CH3120; 

CH3130; 

CH3131

13 HF5416.5 .D428R 2021

Chiến lược định giá đột phá thị trường : Các công ty 

điều chỉnh giá bán như thế nào để giành vị thế dẫn đầu 

trên thị trường / Robert J. Dolan, Hermann Simon; 

Ngữ Anh dịch

EM4416

14 QA155 .Đ103s 2025

Đại số : Logic - Ma trận - Không gian véc tơ - Ánh xạ 

tuyến tính - Không gian Euclid / Vũ Thị Ngọc 

Hà,...[và những người khác]

MI1144E; 

MI1036; 

MI1140Q

DANH MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 
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15 SH174 .D305b 2025

Diễn biến dinh dưỡng Nitrogen và Phosphorus trong 

môi trường nước nuôi cá lồng vùng biển ven bờ Việt 

Nam / Dương Thanh Nghị chủ biên;...[và những người 

khác]

sách tham 

khảo

16 TJ223 .Đ309k 2023
Điều khiển logic trong công nghiệp / Nguyễn Kim 

Ánh (Chủ biên);...[và những người khác]

EE4226; 

EE4221E; 

EE4220; 

EE4361

17 TK4058 .NG527Q 2020
Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha 

/ Nguyễn Phùng Quang
ME4006

18 TK5103.2 .Đ312h 2025

Định hình mạng 6G trong tương lai : Sự cần thiết, tác 

động và công nghệ / Emmanuel Bertin, NoelCrespi, 

Thomas Magedanz biên soạn; Lê Tiến Hưng dịch

ET4411

19 TJ163.12 .L566T 2022 Động lực học hệ thống cơ điện / Lưu Đức Thạch

ME3081Q; 

ME5511; 

ME4236Q

20 JQ898 .Đ561l 2021

Đường lối chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam về 

các lĩnh vực của đời sống xã hội / Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh

SSH1141

21 QA76.73 .Gi-103t 2023
Giải thuật và lập trình C / Đỗ Văn Đỉnh (Chủ biên); 

Nguyễn Văn Tiến

IT1110; 

IT1140; 

IT1014; 

MI3310

22 QA300 .Gi-103t 2023
Giải tích II : Hàm số nhiều biến số / Trần Thị Kim 

Oanh,...[và những người khác]

MI1120Q;MI

1121E; 

MI1124; 

MI1122; 

MI1121; 

MI1124E

23 QA300 .NG527H 2022
Giải tích III : Chuỗi vô hạn và phương trình vi phân / 

Nguyễn Thiệu Huy, Bùi Xuân Diệu, Đào Tuấn Anh

MI1130Q; 

MI1134E; 

MI1131; 

MI1131E; 

MI1132; 

MI1133

24 TP373 .Gi-108t T.3-2023

Giáo trình các quá trình và thiết bị trong công nghệ 

thực phẩm- công nghệ sinh học. Tập 3, Quá trình và 

thiết bị cơ học / Tôn Thất Minh,...[và những người 

khác]

BF4335; 

BF3712; 

BF3536

25 HX73 .Gi-108t 2021
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hoàng Chí 

Bảo biên soạn,...[và những người khác]

SSH1131; 

SSH1131Q

26 TS155.6 .Gi-108t 2024
Giáo trình công nghệ CAD/CAM / Thân Văn Thế (chủ  

 biên);...[và những người khác]

ME4314Q; 

ME5314

27 TJ223 .Đ450H 2024
Giáo trình điều khiển logic và PLC / Đỗ Trung Hải, 

Nguyễn Thị Mai Hương, Đinh Văn Nghiệp

EE4226; 

EE4221E; 

EE4220



28 TD193 .Gi-108t 2022
Giáo trình hoá học môi trường / Trịnh Thị Thủy (chủ 

biên);...[và những người khác]
EV3106

29 QA76.6 .Gi-108t 2023
Giáo trình kỹ thuật lập trình / Nguyễn Duy Nhật Viễn 

(chủ biên); Ngô Minh Trí, Đào Duy Tuấn

IT3040; 

IT1110; 

IT3310

30 QA76.64 .Gi-108t 2024
Giáo trình lập trình hướng đối tượng / Nguyễn Văn 

Hậu (Chủ biên); Đào Anh Hiển, Nguyễn Hữu Đông

ET2030Q; 

ET2030E; 

ET2031; 

ET2031E

31 TK5105 .Gi-108t 2024

Giáo trình mạng cảm biến không dây / Nguyễn Tuấn 

Minh (Chủ biên); Trần Anh Thắng, Nguyễn Phương 

Huy

EE4552

32 QA297 .H100Y 2022
Giáo trình phương pháp tính / Hà Thị Ngọc Yến, 

Nguyễn Phương Thùy, Vương Mai Phương

MI2010; 

MI2010Q; 

MI2044

33 TK3070 .Gi-108t 2024

Giáo trình Scada ứng dụng trong hệ thống điện / 

Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Minh Cường (Đồng chủ 

biên); Nguyễn Vĩnh Thụy

EE4277

34 TA405 .Gi-108t 2024
Giáo trình sức bền vật liệu / Nguyễn Văn Thiên Ân 

(Chủ biên);...[và những người khác]

ME4041Q; 

ME3050Q; 

ME3190

35 QL634  .Gi-462t 2025

Giới thiệu các loài cá thường gặp ở vùng cửa sông ven 

biển Việt Nam / Nguyễn Đình Tạo chủ biên; Hồ Anh 

Tuấn, Nguyễn Văn Giang

sách tham 

khảo

36 TP372.5 .NG527T 2024
Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm / 

Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn
BF4524

37 QD40 .H401h 2022
Hóa học cấu tạo chất / Huỳnh Đăng Chính (chủ biên); 

Nguyễn Thị Thúy Nga, Trần Thị Luyến

CH1017; 

CH1018

38 DS556.93  .H452k 2020
Hồi ký Trần Huy Liệu / Phạm Như Thơm sưu tầm, 

tuyển chọn, chỉnh lý

sách tham 

khảo

39 PE1128 .W110M 2021

IELTS Listening Skills and Strategies : A Step-by-Step 

Guide Including 4 Complete Practice Tests / Mike 

Wattie, Phil Biggerton

FL3023

40 QA76.9  .I-313b 2025

IS-BOK 2.0 : Bộ kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin 

: Phiên bản 2.0 / Alex Lim Wee Meng, Steven Wong 

Kai Jian, Samson Yeow biên soạn; Phạm Duy Trung 

dịch

IT4015; 

IT4010E; 

ET3311; 

ET6540

41 TJ223  .K600t 2024
Kỹ thuật điều khiển tự động trong lĩnh vực cơ điện tử / 

Võ Như Thành (Chủ biên); Đặng Phước Vinh
ME3202

42 TP482  .Đ312T 2023 Kỹ thuật lạnh / Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính

HE4410; 

HE4405; 

HE4003; 

HE4212

43 TA357.5 .K600t 2025
Kỹ thuật lập trình trong thuỷ khí ứng dụng / Phạm Văn 

Sáng (chủ biên); Ngô Ích Long
TE2652

44 TJ1075 .K600t 2023
Kỹ thuật ma sát / Phạm Văn Hùng (Chủ biên); Nguyễn 

Anh Tuấn
ME5552



45 TA357 .K300t 2022

Kỹ thuật thủy khí nâng cao = Advanced fluid 

mechanics /  Huỳnh Văn Hoàng, Lê Minh Đức chủ 

biên;...[và những người khác]

TE3602; 

TE3600; 

TE3600Q; 

TE3601E

46 PV21 .L104t 2020

Lãm Thúy tập : Lẩy truyện Kim Vân Kiều : Chia làm 

bốn phần Ca - Liên - Thơ - Văn / Nguyễn Bá Cung 

biên soạn

sách tham 

khảo

47 PV2 .NG527K 2021 Lấy nhau vì tình / Nguyễn Đình Khôi, Vũ Trọng Phụng sách văn học

48 BF575 .M302K 2022

Liệu tôi có bao giờ đủ tốt? : Phương thức chữa lành 

cho những cô con gái của người mẹ ái kỷ / Karyl 

McBride; Nguyễn Xuân Hồng dịch

kỹ năng sống

49 GV341 .L600l 2024
Lý luận giáo dục thể chất  / Trần Đức Tùng (Chủ 

biên),...[và những người khác]

PE1010Q, 

PE1020Q

50 GV1005 .L600t 2024
Lý thuyết môn bóng bàn : Tài liệu tham khảo / Nguyễn 

Trọng Tài (chủ biên), Nguyễn Viết Trung

PE2401, 

PE2402

51 GV940 .L600t 2024
Lý thuyết môn bóng đá : Tài liệu tham khảo / Lê Duy 

Long (chủ biên), Nguyễn Trường Giang

PE2201, 

PE2202

52 GV885 .L600t 2024
Lý thuyết môn bóng rổ : Tài liệu tham khảo / Nguyễn 

Tiến Đạt (Chủ biên), Huỳnh Tấn Phát

PE2301, 

PE2302

53 GV1007 .L600t 2025
Lý thuyết môn cầu lông : Tài liệu tham khảo / Kiều 

Quang Thuyết (chủ biên); Phạm Ba Đình

PE2501, 

PE2501

54 QH184.6 .M452t 2025
Môi trường bãi cát ven biển Đông Bắc Việt Nam / Đỗ 

Thị Thu Hương chủ biên;...[và những người khác]

sách tham 

khảo

55 JF1525 .M458s 2021

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán 

bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở / Học viện chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh

kỹ năng sống

56 JQ898 .Ngh307v 2021
Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở / Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh
SSH1141

57 JQ898 .Ngh307v 2021
Nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân 

dân ở cơ sở / Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
SSH1141

58 P128 .Z103V 2024

Ngôn ngữ học khối liệu : Tuyển tập Ngôn ngữ học 

khối liệu và những vấn đề liên quan / V.P.Zakharov, 

S.Ju.Bogdanova; Đào Hồng Thu dịch; Nguyễn Xuân 

Hòa hiệu đính.

sách tham 

khảo

59 DS556.45 .Ng558c 2025 Người Cờ Lao ở Việt Nam = The Cờ Lao in Vietnam
sách tham 

khảo

60 HD50 .G203D 2024

Người giỏi không phải là người làm tất cả : If you 

want it done right, you don't have to do it yourself! / 

Donna M. Genett; Nguyên Chương dịch

Kỹ năng sống

61 DS556.42 .Ng558v 2020 Người Việt với biển / Nguyễn Văn Kim chủ biên
sách tham 

khảo

62 DS556.45 .Ng558x 2023 Người Xtiêng ở Việt Nam = The Xtiêng in Vietnam
sách tham 

khảo



63 PQ9698.13 .C421P 2022
Nhà giả kim / Paulo Coelho; Lê Chu Cầu dịch; Thanh 

Vũ minh họa

Sách tham 

khảo

64 HX400.5 .Nh556v 2021

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Học viện chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh

SSH1151Q

65 JQ898 .Nh556v 2021

Những vấn đề cơ bản về Đảng công sản và lịch sử 

Đảng cộng sản Việt Nam / Học viện chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh

SSH1141

66 JQ898 .Nh556v 2021

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước 

và pháp luật xã hội chủ nghĩa / Học viện chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh

SSH1141

67 TD883.17 .NGH304D 2024 Ô nhiễm không khí trong nhà /  Nghiêm Trung Dũng EV3109

68 GC1018.5  .Ph121v 2025

Phân vùng chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam 

bằng chỉ số chất lượng nước, phục vụ phát triển kinh tế 

biển bền vững / Lê Văn Nam chủ biên;...[và những 

người khác]

EV5230

69 QK361 .R431b 2025
Rong biển quần đảo Côn Đảo, Việt Nam / Đàm Đức 

Tiến, Lê Tất Thành đồng chủ biên

sách tham 

khảo

70 PL2699 .S431m 2021
Song mỹ lương duyên : Diễm tình tiểu thuyết / Nghiêm 

Xuân Lãm dịch thuật
sách văn học

71 VM297 .NG450H P.2-2018

Sử dụng Auto-Ship trong thiết kế tàu thuỷ. Phần 2, 

Chuyên sâu kết nối ứng dụng mô phỏng số thủy động 

lực học / Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền

TE4652

72 JQ898 .T103l 2022

Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ tư ban 

chấp hành trung ương Đảng khóa XIII / Ban Tuyên 

giáo Trung ương Đảng

SH1141Q; 

SSH1141

73 TK3001 .TR121C 2023
Thiết kế hệ thống cung cấp điện / Trần Hùng Cường, 

Nguyễn Thị Thắm

EE4465; 

EE3425; 

EE3469

74 TK7895 .Th308k 2024
Thiết kế hệ thống nhúng : Lý thuyết và ứng dụng / Đỗ 

Văn Đỉnh (chủ  biên); Lê Văn Sơn
EE6447

75 DS556.42 .T310h 2022 Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý – Trần / Viện sử học
sách tham 

khảo

76 TJ1045 .TR312C T.1-2025
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Trịnh 

Chất, Lê Văn Uyển

ME3232; 

ME3130Q

77 QA300 .T406h T.2-2025
Toán học cao cấp. Tập 2, Giải tích / Nguyễn Đình Trí 

(Chủ biên),...[và những người khác]

MI1110Q; 

MI1111E; 

MI1112-

MI1114

78 QA371 .T406h T.3-2022

Toán học cao cấp. Tập 3, Chuỗi và phương trình vi 

phân / Nguyễn Đình Trí chủ biên;...[và những người 

khác]

MI1131E; 

MI1042

79 Q335 .Đ312T 2025
Trí tuệ nhân tạo: Cách tiếp cận hiện đại / Đinh Mạnh 

Tường

IT3160; 

MI5062

80 B809.8 .Tr308h 2022
Triết học Mác - Lênin / Trần Việt Thắng,...[và những 

người khác]

SSH1111; 

SSH1111Q



81 PE1449 .NG527D T.2-2022
Từ vựng IELTS nâng cao. Tập 2, Trích lọc 1000 từ 

khó dựa trên bộ đề thi ielts / Nguyễn Lừng Danh
FL4902

82 QC261 .V124l T.1-2023
Vật lí đại cương. Tập 1, Cơ - Nhiệt / Lương Duyên 

Bình (Chủ biên)

PH1110; 

PH1111

83 TK453 .V124l 2025
Vật liệu kỹ thuật điện / Trần Văn Tớp (chủ biên); 

Phạm Thành Chung
EE3482

84 QH91.56 .X126d 2025

Xây dựng, quản lý và sử dụng bộ mẫu sinh vật biển 

thuộc quần đảo Cát Bà / Cao Văn Lương (chủ 

biên);...[và những người khác]

sách tham 

khảo


